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PHỤ LỤC 01: THIẾT KẾ CHI TIẾT 

PHÂN HỆ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN 

TỬ QUỐC GIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Trang 2/45 

1. Các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa 

1.1. Quy trình quản lý tủ sách điện tử. 

  

1.2. Quy trình khai thác sách, tài liệu điện tử 
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1.3. Quy trình quản lý tin bài giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật 
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1.4. Quy trình chia sẻ dữ liệu tủ sách 
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1.5. Quy trình tiếp nhận dữ liệu tủ sách  
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2. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng 

STT Tên Actor Độ phức tạp Xếp loại Mô tả 

1 
CB NVCT (Cán bộ 

nghiệp vụ cấp tỉnh) 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là các cán bộ nghiệp vụ 

tại địa phương, có tài 

khoản và được phân 

quyền 

2 
CB PDCT (Cán bộ 

phê duyệt cấp tỉnh) 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là các cán bộ phê duyệt 

tại địa phương có quyền  

3 

CB NVTW (Cán 

bộ nghiệp vụ cấp 

trung ương) 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là các cán bộ nghiệp vụ 

tại trung ương, có tài 

khoản và được phân 

quyền  
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STT Tên Actor Độ phức tạp Xếp loại Mô tả 

4 

CB PD TW (Cán 

bộ phê duyệt cấp 

trung ương) 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là các cán bộ phê duyệt 

tại trung ương, có tài 

khoản và được phân 

quyền  

5 

CB PDBN (Cán bộ 

phê duyệt bộ 

ngành) 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là các cán bộ phê duyệt 

tại các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan nhà 

nước khác ở trung ương, 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, có tài khoản và 

được phân quyền  

6 Công dân 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là người dân khai thác 

thông tin từ hệ thống, 

không cần tài khoản 

đăng nhập 

7 Thành viên 

Giao diện đồ 

họa dạng 

web-based 

Phức tạp 

Là người dùng có đăng 

ký tài khoản của hệ 

thống 
 

3. Phân tích và mô tả chức năng  

3.1. Danh sách các yêu cầu người sử dụng 

STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

A 
TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

QUỐC GIA 
    

 
TRANG CHỦ TỦ SÁCH 

PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ 
    

1 
Xem danh sách sách, tài liệu mới 

nhất 
Công dân; Thành viên   

2 
Xem danh sách sách, tài liệu 

được yêu thích nhất 
Công dân; Thành viên   

3 
Xem danh sách các tác giả cá 

nhân, tổ chức nổi bật nhất 
Công dân; Thành viên   

4 Thống kê xu hướng tìm kiếm Công dân; Thành viên   
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

5 Tìm kiếm thông tin chung Công dân; Thành viên   

6 

Xem tin tức mới về hoạt động 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật của các địa 

phương/bộ/ngành cả nước 

Công dân; Thành viên   

7 
Xem các sách, tài liệu mới tại 

từng chuyên mục sách, tài liệu 
Công dân; Thành viên   

 
KHAI THÁC TỦ SÁCH ĐIỆN 

TỬ 
    

8 

Khai thác nội dung tin bài về 

hoạt động xây dựng tủ sách pháp 

luật của các địa 

phương/bộ/ngành cả nước 

Công dân; Thành viên   

9 

Khai thác nội dung tài liệu, đề 

cương giới thiệu pháp luật, pháp 

lệnh 

Công dân; Thành viên   

10 Chia sẻ sách, tài liệu Thành viên   

11 Đánh dấu sách, tài liệu Thành viên   

12 
Khai thác nội dung tiểu phẩm, 

câu chuyện pháp luật 
Công dân; Thành viên   

13 
Khai thác nội dung tài liệu 

chuyên môn- nghiệp vụ 
Công dân; Thành viên   

14 
Khai thác nội dung văn bản quy 

phạm pháp luật 
Công dân; Thành viên   

15 
Khai thác nội dung ấn phẩm 

pháp luật 
Công dân; Thành viên   

16 Khai thác nội dung sách nói Công dân; Thành viên   

17 Khai thác nội dung album ảnh Công dân; Thành viên   

18 Khai thác nội dung album video Công dân; Thành viên   
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

 TỦ SÁCH CỦA TÔI     

19 
Quản lý các sách, tài liệu đã chia 

sẻ 
Thành viên   

20 
Quản lý các sách, tài liệu yêu 

thích 
Thành viên   

21 
Quản lý sách, tài liệu đã 

đọc/nghe/xem 
Thành viên   

 
QUẢN LÝ THÔNG TIN 

CHUNG 
    

22 
Quản lý chuyên mục tủ sách 

sách, tài liệu 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

23 
Quản lý danh mục lĩnh vực sách, 

tài liệu  

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

24 
Quản lý danh mục thể loại sách, 

tài liệu   

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

25 
Quản lý danh sách cá nhân xuất 

bản tài liệu 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

26 
Quản lý danh sách tổ chức xuất 

bản tài liệu 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

27 

Quản lý tin bài giới thiệu hoạt 

động xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

28 

Phê duyệt tin bài giới thiệu hoạt 

động xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 QUẢN LÝ TÀI LIỆU     

29 Quản lý thư mục tài liệu cá nhân 
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

30 Quản lý tài liệu cá nhân 
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

31 

Thêm mới sách, tài liệu vào 

chuyên mục tủ sách từ kho tài 

liệu 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

 

QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

TÀI LIỆU, ĐỀ CƯƠNG GIỚI 

THIỆU LUẬT, PHÁP LỆNH 

    

32 
Quản lý các tài liệu, đề cương 

giới thiệu Luật, pháp lệnh  

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

33 

Phê duyệt tài liệu, đề cương tài 

liệu, đề cương giới thiệu Luật, 

pháp lệnh  

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 

QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

TIỂU PHẨM, CÂU CHUYỆN 

PHÁP LUẬT 

    

34 
Quản lý các tiểu phẩm, câu 

chuyện PL  

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

35 
Phê duyệt tiểu phẩm, câu chuyện 

PL 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 

QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

SÁCH, TÀI LIỆU CHUYÊN 

MÔN-NGHIỆP VỤ 

    

36 
Quản lý các sách, tài liệu chuyên 

môn nghiệp vụ  

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

37 
Phê duyệt sách, tài liệu chuyên 

môn nghiệp vụ 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 

QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT 
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

38 

Cấu hình tích hợp lấy dữ liệu 

Văn bản quy phạm pháp luật từ 

vbpl.vn 

Quản trị hệ thống   

39 

Quản lý tích hợp lấy dữ liệu văn 

bản quy phạm pháp luật từ 

vbpl.vn 

Quản trị hệ thống   

40 

Cấu hình tích hợp lấy dữ liệu 

Văn bản quy phạm pháp luật từ 

phapdien.moj.gov.vn 

Quản trị hệ thống   

41 

Quản lý tích hợp lấy dữ liệu văn 

bản quy phạm pháp luật từ 

phapdien.moj.gov.vn 

Quản trị hệ thống   

 
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC ấn 

phẩm pháp luật  
    

42 Quản lý các ấn phẩm pháp luật 
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

43 Phê duyệt các ấn phẩm pháp luật  
CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

THƯ VIỆN SÁCH NÓI 
    

44 Quản lý sách nói  
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

45 Phê duyệt sách nói  
CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

46 Quản lý chống sao chép sách nói  
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

 
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

THƯ VIỆN VIDEO 
    

47 Quản lý video  
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

48 Phê duyệt video  
CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 
QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC 

THƯ VIỆN ẢNH 
    

49 Quản lý album ảnh  
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

50 Quản lý ảnh trong album  
CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT 
  

51 Phê duyệt album ảnh  
CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

 
BÁO CÁO THỐNG KÊ TỦ 

SÁCH 
    

52 
Thống kê sách, tài liệu được 

quan tâm theo lĩnh vực 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT; 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 

  

53 
Thống kê sách, tài liệu chờ phê 

duyệt 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

54 
Thống kê sách, tài liệu đã phê 

duyệt 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 
  

55 
Thống kê số lượng sách, tài liệu 

theo lĩnh vực 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT; 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 

  

56 

Thống kê số lượng tổ chức, cá 

nhân phát hành sách, tài liệu theo 

lĩnh vực 

CB NVTW; CB 

NVBN; CB NVCT; 

CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT 

  

 

API CHIA SẺ DỮ LIỆU TỦ 

SÁCH CHO HỆ THỐNG 

KHÁC 
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

57 

Quản lý API chia sẻ dữ liệu Tài 

liệu, đề cương thiệu luật, pháp 

lệnh  

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

58 
Quản lý API chia sẻ dữ liệu tiểu 

phẩm, câu chuyện pháp luật 

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

59 
Quản lý API chia sẻ dữ liệu tài 

liệu chuyên môn- nghiệp vụ 

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

60 
Quản lý API chia sẻ dữ liệu văn 

bản quy phạm pháp luật 

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

61 
Quản lý API chia sẻ dữ liệu ấn 

phẩm pháp luật 

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

62 
API xem, tìm kiếm tài liệu theo 

cá nhân xuất bản tài liệu 

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

63 
API xem, tìm kiếm tài liệu theo 

tổ chức xuất bản tài liệu 

Hệ thống khai thác dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

64 Quản lý thông tin các API  Quản trị hệ thống   

65 Quản lý nhật ký khai thác Quản trị hệ thống   

 

API PHỤC VỤ TÍCH HỢP 

DỮ LIỆU TỪ HỆ THỐNG 

KHÁC 

    

66 
API tích hợp tiếp nhận dữ liệu 

tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật 

Hệ thống cung cấp dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

67 
API tích hợp tiếp nhận dữ liệu tài 

liệu chuyên môn- nghiệp vụ 

Hệ thống cung cấp dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

68 
API tích hợp tiếp nhận dữ liệu 

văn bản quy phạm pháp luật 

Hệ thống cung cấp dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

69 
API tích hợp tiếp nhận dữ liệu ấn 

phẩm pháp luật 

Hệ thống cung cấp dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
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STT Tên chức năng/ Tên yêu cầu Tác nhân chính 
Tác nhân 

phụ 

70 

API tích hợp tiếp nhận dữ liệu 

Tài liệu, đề cương thiệu luật, 

pháp lệnh 

Hệ thống cung cấp dữ 

liệu nghiệp vụ PBPL 
  

 
ĐẢM BẢO AN TOÀN 

THÔNG TIN 
    

71 Tra cứu nhật ký  Quản trị hệ thống   

72 Quản lý lịch sử lỗi phát sinh Quản trị hệ thống   

3.2. Mô hình phân rã chức năng 

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Trang chủ tủ sách 

pháp luật điện tử

Khai thác tủ sách 

điện tử

Quản lý chuyên 

mục tài liệu, đề 

cương giới thiệu 

luật, pháp lệnh

Quản lý thông tin 

chung

Quản lý tài liệu

Quản lý chuyên 

mục tiểu phẩm, 

câu chuyện pháp 

luật

Quản lý chuyên 

mục sách, tài liệu 

chuyên môn-

nghiệp vụ

Quản lý chuyên 

mục văn bản quy 

phạm pháp luật

Quản lý chuyên 

mục ẩn phẩm 

pháp luật 

Quản lý chuyên 

mục thư viện 

sách nói

Quản lý chuyên 

mục thư viện 

video

Quản lý chuyên 

mục thư viện ảnh

Báo cáo thống kê 

tủ sách

API chia sẻ dữ 

liệu tủ sách cho 

hệ thống khác

API phục vụ tích 

hợp dữ liệu từ hệ 

thống khác

Đảm bảo an toàn 

thông tin

 

3.3. Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các chức năng  
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STT Mô tả yêu cầu Phân loại  

   TRANG CHỦ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT ĐIỆN TỬ   

1 

Công dân, thành viên có thể xem danh sách sách, tài liệu 

mới nhất, hệ thống hiển thị danh sách loại sách, tài liệu 

mới nhất 

Dữ liệu đầu ra 

2 
Công dân, thành viên thiết lập phân trang danh sách sách, 

tài liệu mới nhất, hệ thống hiển thị thông tin 
Dữ liệu đầu ra 

3 

Công dân, thành viên xem danh sách sách, tài liệu được 

yêu thích nhất, hệ thống hiển thị danh sách sách, tài liệu 

được yêu thích nhất 

Dữ liệu đầu ra 

4 
Công dân, thành viên thiết lập phân trang danh sách sách, 

tài liệu được yêu thích nhất, hệ thống hiển thị thông tin 
Dữ liệu đầu ra 

5 

Công dân, thành viên xem các tác giả cá nhân, tổ chức nổi 

bật nhất, hệ thống hiển thị các tác giả cá nhân, tổ chức nổi 

bật nhất 

Dữ liệu đầu ra 

6 

Công dân, thành viên thiết lập phân trang danh sách các 

tác giả cá nhân, tổ chức nổi bật nhất, hệ thống hiển thị 

thông tin 

Dữ liệu đầu ra 

7 
Công dân, thành viên có thể Thống kê xu hướng tìm kiếm, 

hệ thống hiển thị Thống kê xu hướng tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

8 
Công dân, thành viên thiết lập phân trang Thống kê xu 

hướng tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông tin 
Dữ liệu đầu ra 

9 
Công dân, thành viên có thể tìm kiếm thông tin chung, hệ 

thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

10 
Công dân, thành viên xem chi tiết kết quả tìm kiếm, hệ 

thống hiển thị chi tiết kết quả tìm kiếm 
Dữ liệu đầu ra 
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STT Mô tả yêu cầu Phân loại  

11 

Công dân, thành viên xem danh sách tin tức mới về hoạt 

động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của 

các địa phương/bộ/ngành cả nước, hệ thống hiển thị thông 

tin theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

12 

Công dân, thành viên thiết lập phân trang danh sách tin 

tức mới về hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật của các địa phương/bộ/ngành cả nước, hệ thống 

hiển thị thông tin theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

13 

Công dân, thành viên xem chi tiết tin tức mới về hoạt 

động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của 

các địa phương/bộ/ngành cả nước, hệ thống hiển thị thông 

tin theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

14 

Công dân, thành viên có thể xem các sách, tài liệu mới tại 

từng chuyên mục sách, tài liệu, hệ thống hiển thị theo yêu 

cầu 

Dữ liệu đầu ra 

15 

Công dân, thành viên thiết lập phân trang các sách, tài liệu 

mới tại từng chuyên mục sách, tài liệu, hệ thống hiển thị 

thông tin 

Dữ liệu đầu ra 

   KHAI THÁC TỦ SÁCH ĐIỆN TỬ   

16 

Công dân; Thành viên xem chi tiết nội dung tin bài về 

hoạt động xây dựng tủ sách pháp luật của các địa 

phương/bộ/ngành cả nước, hệ thống hiển thị thông tin chi 

tiết nội dung tin bài 

Dữ liệu đầu ra 

17 
Công dân; Thành viên có thể chia sẻ tin bài, hệ thống thực 

hiện chia sẻ tin bài 
Dữ liệu đầu ra 

18 
Công dân, thành viên có thể in tin bài, hệ thống thực hiện 

in tin bài 
Dữ liệu đầu ra 

19 
Công dân, thành viên có thể sao chép link tin bài, hệ thống 

thực hiện sao chép link tin bài 
Dữ liệu đầu ra 

20 
Công dân, thành viên có thể gửi email tin bài, hệ thống 

kết nối và gửi email tin bài 
Dữ liệu đầu ra 
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21 

Công dân, thành viên tìm kiếm tài liệu, đề cương chuyên 

mục pháp luật, pháp lệnh, hệ thống hiển thị kết quả tìm 

kiếm 

Yêu cầu truy vấn 

22 

Công dân, thành viên xem chi tiết một tài liệu, đề cương 

pháp luật, pháp lệnh, hệ thống hiển thị tài liệu, đề cương 

pháp luật, pháp lệnh 

Dữ liệu đầu ra 

23 

Công dân, thành viên có thể tải xuống một tài liệu, đề 

cương pháp luật, pháp lệnh, hệ thống tải xuống tài liệu, 

đề cương pháp luật, pháp lệnh 

Dữ liệu đầu ra 

24 

Thành viên chia sẻ một tài liệu, đề cương pháp luật, pháp 

lệnh cho thành viên khác, hệ thống chia sẻ tài liệu, đề 

cương pháp luật, pháp lệnh 

Dữ liệu đầu ra 

25 

Thành viên chia sẻ nội dung tiểu phẩm, câu chuyện pháp 

luật cho thành viên khác, hệ thống chia sẻ nội dung tiểu 

phẩm, câu chuyện pháp luật 

Dữ liệu đầu ra 

26 

Thành viên chia sẻ một tài liệu chuyên môn- nghiệp vụ 

cho thành viên khác, hệ thống chia sẻ tài liệu chuyên môn- 

nghiệp vụ 

Dữ liệu đầu ra 

27 

Thành viên chia sẻ một văn bản quy phạm pháp luật cho 

thành viên khác, hệ thống chia sẻ văn bản quy phạm pháp 

luật 

Dữ liệu đầu ra 

28 
Thành viên chia sẻ nội dung ấn phẩm pháp luật cho thành 

viên khác, hệ thống chia sẻ nội dung ấn phẩm pháp luật 
Dữ liệu đầu ra 

29 
Thành viên chia sẻ nội dung sách nói cho thành viên khác, 

hệ thống chia sẻ nội dung sách nói 
Dữ liệu đầu ra 

30 
Thành viên chia sẻ nội dung album ảnh cho thành viên 

khác, hệ thống chia sẻ nội dung album ảnh 
Dữ liệu đầu ra 

31 
Thành viên chia sẻ nội dung album video cho thành viên 

khác, hệ thống chia sẻ nội dung album video 
Dữ liệu đầu ra 
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32 

Thành viên đánh dấu một tài liệu, đề cương pháp luật, 

pháp lệnh , hệ thống đánh dấu tài liệu, đề cương pháp luật, 

pháp lệnh 

Dữ liệu đầu ra 

33 

Thành viên đánh dấu nội dung tiểu phẩm, câu chuyện 

pháp luật, hệ thống đánh dấu nội dung tiểu phẩm, câu 

chuyện pháp luật 

Dữ liệu đầu ra 

34 
Thành viên đánh dấu một tài liệu chuyên môn- nghiệp vụ 

, hệ thống đánh dấu tài liệu chuyên môn- nghiệp vụ 
Dữ liệu đầu ra 

35 
Thành viên đánh dấu một văn bản quy phạm pháp luật, hệ 

thống đánh dấu văn bản quy phạm pháp luật 
Dữ liệu đầu ra 

36 
Thành viên đánh dấu nội dung ấn phẩm pháp luật, hệ 

thống đánh dấu nội dung ấn phẩm pháp luật 
Dữ liệu đầu ra 

37 
Thành viên đánh dấu nội dung sách nói, hệ thống đánh 

dấu nội dung sách nói 
Dữ liệu đầu ra 

38 
Thành viên đánh dấu nội dung album ảnh, hệ thống đánh 

dấu nội dung album ảnh 
Dữ liệu đầu ra 

39 
Thành viên đánh dấu nội dung album video, hệ thống 

đánh dấu nội dung album video 
Dữ liệu đầu ra 

40 
Công dân, thành viên tìm kiếm nội dung tiểu phẩm, câu 

chuyện pháp luật, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

41 

Công dân, thành viên xem chi tiết nội dung tiểu phẩm, 

câu chuyện pháp luật, hệ thống hiển thị nội dung tiểu 

phẩm, câu chuyện pháp luật 

Dữ liệu đầu ra 

42 

Công dân, thành viên có thể tải xuống nội dung tiểu phẩm, 

câu chuyện pháp luật, hệ thống tải xuống nội dung tiểu 

phẩm, câu chuyện pháp luật 

Dữ liệu đầu ra 

43 
Công dân, thành viên tìm kiếm tài liệu chuyên môn- 

nghiệp vụ, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 
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44 

Công dân, thành viên xem chi tiết một tài liệu chuyên 

môn- nghiệp vụ, hệ thống hiển thị tài liệu chuyên môn- 

nghiệp vụ 

Dữ liệu đầu ra 

45 

Công dân, thành viên có thể tải xuống một tài liệu chuyên 

môn- nghiệp vụ, hệ thống tải xuống tài liệu chuyên môn- 

nghiệp vụ 

Dữ liệu đầu ra 

46 
Công dân, thành viên tìm kiếm tài liệu văn bản quy phạm 

pháp luật, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

47 
Công dân, thành viên xem chi tiết một văn bản quy phạm 

pháp luật, hệ thống hiển thị bản quy phạm pháp luật 
Dữ liệu đầu ra 

48 

Công dân, thành viên có thể tải xuống một văn bản quy 

phạm pháp luật, hệ thống tải xuống văn bản quy phạm 

pháp luật 

Dữ liệu đầu ra 

49 
Công dân, thành viên tìm kiếm ấn phẩm pháp luật, hệ 

thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

50 
Công dân, thành viên xem chi tiết một ấn phẩm pháp luật, 

hệ thống hiển thị ấn phẩm pháp luật 
Dữ liệu đầu ra 

51 
Công dân, thành viên có thể tải xuống một ấn phẩm pháp 

luật, hệ thống tải xuống ấn phẩm pháp luật 
Dữ liệu đầu ra 

52 
Công dân, thành viên tìm kiếm sách nói, hệ thống hiển thị 

kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

53 
Công dân, thành viên xem chi tiết một sách nói, hệ thống 

hiển thị thông tin chi tiết sách nói 
Dữ liệu đầu ra 

54 
Công dân, thành viên có thể tải xuống một sách nói, hệ 

thống tải xuống nội dung sách nói 
Dữ liệu đầu ra 

55 
Công dân, thành viên có thể xem tất cả các ảnh trong 

album, hệ thống hiển thị danh sách ảnh 
Dữ liệu đầu ra 
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56 
Công dân, thành viên xem chi tiết ảnh trong album, hệ 

thống hiển thị ảnh 
Dữ liệu đầu ra 

57 
Công dân, thành viên có thể tải xuống một ảnh, hệ thống 

tải xuống ảnh 
Dữ liệu đầu ra 

58 
Công dân, thành viên có thể xem danh sách video thuộc 

album video, hệ thống hiển thị các video thuộc album 
Dữ liệu đầu ra 

59 
Công dân, thành viên xem chi tiết video, hệ thống hiển thị 

video 
Dữ liệu đầu ra 

60 
Công dân, thành viên có thể tải xuống một video, hệ thống 

tải xuống video 
Dữ liệu đầu ra 

  TỦ SÁCH CỦA TÔI   

61 
Thành viên tìm kiếm sách, tài liệu đã chia sẻ, hệ thống 

hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

62 
Thành viên có thể xem danh sách sách, tài liệu đã chia sẻ, 

hệ thống hiển thị sách, tài liệu đã chia sẻ 
Dữ liệu đầu ra 

63 
Thành viên xem chi tiết sách, tài liệu đã chia sẻ, hệ thống 

hiển thị thông tin chi tiết sách, tài liệu đã chia sẻ 
Dữ liệu đầu ra 

64 
Thành viên tìm kiếm sách, tài liệu yêu thích, hệ thống 

hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

65 
Thành viên có thể xem danh sách sách, tài liệu yêu thích, 

hệ thống hiển thị sách, tài liệu yêu thích 
Dữ liệu đầu ra 

66 
Thành viên có thể bỏ yêu thích sách, hệ thống xóa sách, 

tài liệu khỏi danh sách yêu thích 
Cơ sở dữ liệu 

67 
Thành viên xem chi tiết sách, tài liệu yêu thích, hệ thống 

hiển thị sách, tài liệu yêu thích 
Dữ liệu đầu ra 

68 
Thành viên tìm kiếm sách, tài liệu đã đọc/nghe/xem, hệ 

thống hiển thị kết quả tìm kiếm 
Yêu cầu truy vấn 

69 

Thành viên có thể xem danh sách sách, tài liệu đã 

đọc/nghe/xem, hệ thống hiển thị sách, tài liệu đã 

đọc/nghe/xem 

Dữ liệu đầu ra 
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70 
Thành viên xem chi tiết sách, tài liệu đã đọc/nghe/xem, 

hệ thống hiển thị sách, tài liệu đã đọc/nghe/xem 
Dữ liệu đầu ra 

   QUẢN LÝ THÔNG TIN CHUNG   

71 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới chuyên 

mục tủ sách sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện thêm mới 

và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

72 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa chuyên mục tủ 

sách sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

73 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa chuyên mục tủ 

sách sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết 

quả. 

Cơ sở dữ liệu 

74 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm chuyên mục 

tủ sách sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và phản 

hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

75 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem chuyên mục tủ 

sách sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện xem và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

76 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới danh mục 

lĩnh vực sách,  tài liệu. Hệ thống thực hiện thêm mới và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

77 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa danh mục lĩnh 

vực sách,  tài liệu. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

78 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa danh mục lĩnh 

vực sách,  tài liệu. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết 

quả. 

Cơ sở dữ liệu 

79 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm danh mục 

lĩnh vực sách,  tài liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và 

phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 
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80 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh mục lĩnh 

vực sách,  tài liệu. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

81 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới danh mục 

thể loại sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện thêm mới và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

82 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa danh mục thể loại 

sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

83 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa danh mục thể loại 

sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

84 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm danh mục 

thể loại sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và 

phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

85 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh mục thể 

loại sách, tài liệu. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

86 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới thông tin 

cá nhân xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện thêm mới và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

87 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa thông tin cá nhân 

xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

88 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa thông tin cá nhân 

xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết 

quả. 

Cơ sở dữ liệu 

89 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm thông tin cá 

nhân xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và 

phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 
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90 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem chi tiết thông tin 

cá nhân xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện truy vấn và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

91 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới thông tin 

tổ chức xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện thêm mới và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

92 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa thông tin tổ chức 

xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

93 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa thông tin tổ chức 

xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết 

quả. 

Cơ sở dữ liệu 

94 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm thông tin tổ 

chức xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và 

phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

95 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem thông tin tổ chức 

xuất bản tài liệu. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

96 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. Hệ thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

97 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa tin bài giới thiệu 

hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

98 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa tin bài giới thiệu 

hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 

Cơ sở dữ liệu 
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99 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

100 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách tin bài 

giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

101 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem chi tiết tin bài 

giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

102 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT lưu tạm tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. Hệ thống thực hiện lưu tạm và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

103 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem trước tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

104 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi phê duyệt tin bài 

giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật. Hệ thống thực hiện gửi và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

105 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem tin bài giới thiệu 

hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

bị từ chối phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 
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106 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem tin bài giới thiệu 

hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

đã được duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

107 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách tin bài 

giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

108 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách tin bài 

giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

109 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách tin bài 

giới thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật đã từ chối. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

110 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem chi tiết tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

111 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. Hệ thống thực hiện phê duyệt và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

112 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối tin bài giới 

thiệu hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật. Hệ thống thực hiện từ chối và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

   QUẢN LÝ TÀI LIỆU   
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113 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới thư mục tài 

liệu. Hệ thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

114 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa thư mục tài liệu. 

Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

115 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa thư mục tài liệu. 

Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

116 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm thư mục tài 

liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và phản hồi kết quả. 
Yêu cầu truy vấn 

117 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới tài liệu. Hệ 

thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

118 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa tài liệu. Hệ thống 

thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

119 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa tài liệu. Hệ thống 

thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

120 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem chi tiết tài liệu. 

Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu ra 

121 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tải lên tài liệu. Hệ 

thống thực hiện tải file lên và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

122 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tải xuống tài liệu. Hệ 

thống thực hiện tải file xuống và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu ra 

123 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm tài liệu. Hệ 

thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 
Yêu cầu truy vấn 

124 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách tài 

liệu. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu ra 
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125 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm tài liệu 

trong kho tài liệu. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và phản 

hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

126 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT có thể gán tài liệu vào 

chuyên mục tương ứng thuộc tủ sách điện tử. Hệ thống 

thực hiện hiển thị thông báo xác nhận. 

Dữ liệu đầu vào 

127 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xác nhận gán tài liệu 

vào chuyên mục. Hệ thống chuyển tài liệu sang trạng thái 

chờ duyệt của chuyên mục. 

Dữ liệu đầu vào 

128 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT có thể xem danh sách 

chuyên mục. Hệ thống hiển thị danh sách chuyên mục. 
Dữ liệu đầu ra 

129 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT có thể xem chuyên 

mục. Hệ thống hiển thị sách, tài liệu của chuyên mục. 
Dữ liệu đầu ra 

130 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thiết lập phân trang 

chuyên mục. Hệ thống hiển thị thông tin. 
Dữ liệu đầu vào 

  
 QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC TÀI LIỆU, ĐỀ CƯƠNG 

GIỚI THIỆU LUẬT, PHÁP LỆNH 
  

131 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới các tài liệu, 

đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh. Hệ thống thực hiện 

thêm mới và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

132 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa các tài liệu, đề 

cương giới thiệu Luật, pháp lệnh . Hệ thống thực hiện sửa 

và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

133 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa các tài liệu, đề 

cương giới thiệu Luật, pháp lệnh. Hệ thống thực hiện xóa 

và phản hồi kết quả. 

Cơ sở dữ liệu 
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134 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm các tài liệu, 

đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh. Hệ thống thực hiện 

truy vấn và phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

135 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh đã được 

duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

136 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh đã gửi duyệt. 

Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

137 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh bị từ chối 

duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

138 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh chưa gửi 

duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

139 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt các tài liệu, 

đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh chưa gửi duyệt. Hệ 

thống thực hiện gửi duyệt và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

140 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các tài 

liệu, đề cương  tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp 

lệnh  chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

141 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các tài 

liệu, đề cương tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh 

đã từ chối phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 
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142 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các tài 

liệu, đề cương tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh  

đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

143 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt tài liệu, đề 

cương tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp lệnh. Hệ 

thống thực hiện phê duyệt và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

144 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt tài 

liệu, đề cương tài liệu, đề cương giới thiệu Luật, pháp 

lệnh. Hệ thống thực hiện từ chối phê duyệt và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

  
 QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC TIỂU PHẨM, CÂU 

CHUYỆN PHÁP LUẬT 
  

145 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới các tiểu 

phẩm, câu chuyện PL. Hệ thống thực hiện thêm mới và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

146 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa các tiểu phẩm, 

câu chuyện PL. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

147 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa các tiểu phẩm, 

câu chuyện PL. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết 

quả. 

Cơ sở dữ liệu 

148 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm các tiểu 

phẩm, câu chuyện PL. Hệ thống thực hiện truy vấn và 

phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

149 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tiểu phẩm, câu chuyện PL đã được duyệt. Hệ thống thực 

hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

150 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tiểu phẩm, câu chuyện PL đã gửi duyệt. Hệ thống thực 

hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 
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151 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tiểu phẩm, câu chuyện PL  bị từ chối duyệt. Hệ thống thực 

hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

152 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

tiểu phẩm, câu chuyện PL chưa gửi duyệt. Hệ thống thực 

hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

153 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt các tiểu 

phẩm, câu chuyện PL chưa gửi duyệt. Hệ thống thực hiện 

gửi duyệt và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

154 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các tiểu 

phẩm, câu chuyện PL  chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện 

truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

155 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các tiểu 

phẩm, câu chuyện PL đã từ chối phê duyệt. Hệ thống thực 

hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

156 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các tiểu 

phẩm, câu chuyện PL  đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện 

truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

157 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt tiểu phẩm, 

câu chuyện PL. Hệ thống thực hiện phê duyệt và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

158 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt tiểu 

phẩm, câu chuyện PL. Hệ thống thực hiện từ chối và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

  
 QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC SÁCH, TÀI LIỆU 

CHUYÊN MÔN-NGHIỆP VỤ 
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159 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới các sách, 

tài liệu chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện thêm 

mới và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

160 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa các sách, tài liệu 

chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện sửa và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

161 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa các sách, tài liệu 

chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện xóa và phản 

hồi kết quả. 

Cơ sở dữ liệu 

162 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm các sách, 

tài liệu chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện truy 

vấn và phản hồi kết quả. 

Yêu cầu truy vấn 

163 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ đã được duyệt. Hệ 

thống truy vấn thêm mới và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

164 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ đã gửi duyệt. Hệ 

thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

165 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ bị từ chối duyệt. Hệ 

thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

166 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ chưa gửi duyệt. Hệ 

thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

167 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt các sách, 

tài liệu chuyên môn nghiệp vụ chưa gửi duyệt. Hệ thống 

thực hiện duyệt và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 
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168 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ chờ phê duyệt. Hệ 

thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

169 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ đã từ chối phê duyệt. 

Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

170 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách các 

sách, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ đã phê duyệt. Hệ 

thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

171 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt sách, tài liệu 

chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện phê duyệt và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

172 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt sách, 

tài liệu chuyên môn nghiệp vụ. Hệ thống thực hiện từ chối 

và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

  
 QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT  

173 

Quản trị hệ thống xem cấu hình tích hợp lấy dữ liệu Văn 

bản quy phạm pháp luật từ vbpl.vn. Hệ thống hiển thị giao 

diện xem thông tin cấu hình 

Dữ liệu đầu ra 

174 

Quản trị hệ thống sửa cấu hình tích hợp lấy dữ liệu Văn 

bản quy phạm pháp luật từ vbpl.vn. Hệ thống thực hiện 

lưu cấu hình và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

175 

Quản trị hệ thống xem log tích hợp lấy dữ liệu văn bản 

quy phạm pháp luật từ vbpl.vn. Hệ thống thực hiện truy 

vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

176 

Quản trị hệ thống xóa log tích hợp lấy dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật từ vbpl.vn. Hệ thống thực hiện xóa và 

phản hồi kết quả. 

Cơ sở dữ liệu 
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177 

Quản trị hệ thống lọc log tích hợp lấy dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật từ vbpl.vn theo thời gian. Hệ thống thực 

hiện lọc log và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

178 

Quản trị hệ thống xem cấu hình tích hợp lấy Văn bản quy 

phạm pháp luật từ phapdien.moj.gov.vn. Hệ thống hiển 

thị giao diện xem thông tin cấu hình 

Dữ liệu đầu ra 

179 

Quản trị hệ thống sửa cấu hình tích hợp lấy Văn bản quy 

phạm pháp luật từ phapdien.moj.gov.vn. Hệ thống thực 

hiện lưu cấu hình và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

180 

Quản trị hệ thống xem log tích hợp lấy dữ liệu văn bản 

quy phạm pháp luật từ phapdien.moj.gov.vn. Hệ thống 

hiển thị thông tin 

Dữ liệu đầu ra 

181 

Quản trị hệ thống xóa log tích hợp lấy dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật từ phapdien.moj.gov.vn. Hệ thống thực 

hiện 

Cơ sở dữ liệu 

   QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC ấn phẩm pháp luật   

182 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới ấn phẩm 

pháp luật. Hệ thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

183 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa ấn phẩm pháp 

luật. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

184 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa ấn phẩm pháp 

luật. Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

185 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm ấn phẩm 

pháp luật. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Yêu cầu truy vấn 

186 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật đã được duyệt. Hệ thống thực hiện truy 

vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 
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187 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật đã gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn 

và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

188 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật bị từ chối duyệt. Hệ thống thực hiện truy 

vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

189 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật chưa gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy 

vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

190 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt ấn phẩm 

pháp luật. Hệ thống thực hiện gửi duyệt và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

191 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy 

vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

192 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật đã từ chối phê duyệt. Hệ thống thực hiện 

truy vấn và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

193 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách ấn 

phẩm pháp luật đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn 

và phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

194 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt ấn phẩm 

pháp luật. Hệ thống thực hiện duyệt và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

195 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt ấn 

phẩm pháp luật. Hệ thống thực hiện từ chối và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu vào 

   QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC THƯ VIỆN SÁCH NÓI   
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196 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới sách nói. 

Hệ thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

197 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa (cập nhật) sách 

nói. Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

198 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa sách nói. Hệ 

thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả.  
Cơ sở dữ liệu 

199 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm sách nói. 

Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 
Yêu cầu truy vấn 

200 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách sách 

nói  đã được duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

201 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách sách 

nói đã gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

202 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách sách 

nói bị từ chối duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

203 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách sách 

nói  chưa gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

204 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt sách nói. 

Hệ thống thực hiện gửi và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

205 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách nói chờ 

phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

206 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách sách 

nói đã từ chối phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 
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207 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách sách 

nói đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

208 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt sách nói. Hệ 

thống thực hiện duyệt và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

209 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt sách 

nói. Hệ thống thực hiện từ chối và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

210 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách ghi 

âm bản quyền chống sao chép sách nói. Hệ thống hiển thị 

thông tin  

Dữ liệu đầu ra 

211 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT có thể gán nội dung 

ghi âm bản quyền vào sách nói. Hệ thống hiển thị lựa có 

thể 

Dữ liệu đầu vào 

212 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thực hiện chống sao 

chép sách nói (chèn ghi âm bản quyền vào đầu-giữa-cuối 

file sách nói). Hệ thống thực hiện chống sao chép sách 

nói  

Dữ liệu đầu vào 

   QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC THƯ VIỆN VIDEO 
 

213 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới video. Hệ 

thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

214 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa video. Hệ thống 

thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

215 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa video. Hệ thống 

thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

216 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm video. Hệ 

thống thực hiện tìm kiếm và phản hồi kết quả. 
Yêu cầu truy vấn 
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217 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách video  

đã được duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

218 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách video 

đã gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

219 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách video 

bị từ chối duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

220 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách video 

chưa gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

221 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt video. Hệ 

thống thực hiện gửi và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

222 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách video 

chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

223 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách video 

đã từ chối phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

224 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách video 

đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

225 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt video. Hệ 

thống thực hiện phê duyệt và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

226 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt 

video. Hệ thống thực hiện từ chối và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

   QUẢN LÝ CHUYÊN MỤC THƯ VIỆN ẢNH   
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227 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới album ảnh. 

Hệ thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

228 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa album ảnh. Hệ 

thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

229 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa album ảnh. Hệ 

thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

230 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT tìm kiếm album ảnh. 

Hệ thống thực hiện tìm kiếm và phản hồi kết quả. 
Yêu cầu truy vấn 

231 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách album 

đã được duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

232 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách album 

đã gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu ra 

233 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách album 

bị từ chối duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

234 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem danh sách album 

chưa gửi duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi 

kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

235 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT gửi duyệt album. Hệ 

thống thực hiện gửi và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

236 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT thêm mới ảnh trong 

album. Hệ thống thực hiện thêm mới và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

237 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT sửa ảnh trong album. 

Hệ thống thực hiện sửa và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 
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238 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xóa ảnh trong album. 

Hệ thống thực hiện xóa và phản hồi kết quả. 
Cơ sở dữ liệu 

239 
CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT xem ảnh trong 

album. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu ra 

240 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách album 

ảnh chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

241 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách album 

ảnh đã từ chối phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và 

phản hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

242 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem danh sách album 

ảnh đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện truy vấn và phản 

hồi kết quả. 

Dữ liệu đầu ra 

243 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT phê duyệt album ảnh. 

Hệ thống thực hiện phê duyệt và phản hồi kết quả. 
Dữ liệu đầu vào 

244 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT từ chối phê duyệt 

album ảnh. Hệ thống thực hiện từ chối và phản hồi kết 

quả. 

Dữ liệu đầu vào 

   BÁO CÁO THỐNG KÊ TỦ SÁCH   

245 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT xem thống kê loại sách, tài liệu được 

quan tâm theo lĩnh vực. Hệ thống hiển thị thống kê theo 

yêu cầu. 

Yêu cầu truy vấn 

246 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT xuất danh sách loại sách, tài liệu được 

quan tâm theo lĩnh vực ra Excel. Hệ thống thực hiện xuất 

thông tin ra file Excel. 

Dữ liệu đầu ra 
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247 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT in danh sách loại sách, tài liệu được 

quan tâm theo lĩnh vực. Hệ thống thực hiện in danh sách. 

Dữ liệu đầu ra 

248 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem thống kê sách, tài 

liệu chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện cung cấp dữ liệu 

thống kê sách, tài liệu chờ phê duyệt 

Yêu cầu truy vấn 

249 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xuất danh sách sách, 

tài liệu chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện xuất thông tin 

ra file Excel. 

Dữ liệu đầu ra 

250 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT in danh sách sách, tài 

liệu chờ phê duyệt. Hệ thống thực hiện in danh sách 
Dữ liệu đầu ra 

251 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xem thống kê sách, tài 

liệu đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện cung cấp dữ liệu 

thống kê sách, tài liệu đã phê duyệt 

Dữ liệu đầu ra 

252 

CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT xuất danh sách sách, 

tài liệu đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện xuất thông tin ra 

file Excel. 

Dữ liệu đầu ra 

253 
CB PDTW; CB PDBN; CB PDCT in danh sách sách, tài 

liệu đã phê duyệt. Hệ thống thực hiện in danh sách 
Dữ liệu đầu ra 

254 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT xem  thống kê số lượng sách, tài liệu 

theo lĩnh vực. Hệ thống thực hiện cung cấp dữ liệu thống 

kê số lượng tài liệu theo lĩnh vực 

Yêu cầu truy vấn 

255 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT xuất danh sách số lượng sách, tài liệu 

theo lĩnh vực. Hệ thống thực hiện xuất thông tin ra file 

Excel. 

Dữ liệu đầu ra 
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256 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT in danh sách số lượng sách, tài liệu 

theo lĩnh vực. Hệ thống thực hiện in danh sách 

Dữ liệu đầu ra 

257 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT xem Thống kê số lượng tổ chức, cá 

nhân phát hành sách, tài liệu theo lĩnh vực. Hệ thống thực 

hiện cung cấp dữ liệu Thống kê số lượng tổ chức, cá nhân 

phát hành sách, tài liệu theo lĩnh vực 

Yêu cầu truy vấn 

258 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT xuất danh sách số lượng tổ chức, cá 

nhân phát hành sách, tài liệu theo lĩnh vực. Hệ thống thực 

hiện xuất thông tin ra file Excel. 

Dữ liệu đầu ra 

259 

CB NVTW; CB NVBN; CB NVCT; CB PDTW; CB 

PDBN; CB PDCT in danh sách số lượng tổ chức, cá nhân 

phát hành sách, tài liệu theo lĩnh vực. Hệ thống thực hiện 

in danh sách 

Dữ liệu đầu ra 

  
 API CHIA SẺ DỮ LIỆU TỦ SÁCH CHO HỆ 

THỐNG KHÁC 
  

260 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API chia sẻ dữ liệu Tài liệu, đề cương 

thiệu luật, pháp lệnh, Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý 

và trả về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 

261 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác dữ liệu Tài liệu, đề cương thiệu luật, pháp lệnh. 

Hệ thống cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

262 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API chia sẻ dữ liệu tiểu phẩm, câu 

chuyện pháp luật, Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và 

trả về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 
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263 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác dữ liệu tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật. Hệ 

thống cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

264 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API chia sẻ dữ liệu  tài liệu chuyên 

môn- nghiệp vụ, Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả 

về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 

265 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác dữ liệu  tài liệu chuyên môn- nghiệp vụ. Hệ 

thống cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

266 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API chia sẻ dữ liệu  văn bản quy 

phạm pháp luật, Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả 

về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 

267 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống 

cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

268 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API chia sẻ dữ liệu ấn phẩm pháp 

luật, Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 

269 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác dữ liệu ấn phẩm pháp luật. Hệ thống cung cấp 

dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

270 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API xem, tìm kiếm tài liệu theo cá 

nhân xuất bản tài liệu, Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý 

và trả về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 

271 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác API xem, tìm kiếm tài liệu theo cá nhân xuất 

bản tài liệu. Hệ thống cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

272 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

cấp quyền khai thác API xem, tìm kiếm tài liệu theo tổ 

chức xuất bản tài liệu. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý 

và trả về phản hồi. 

Dữ liệu đầu ra 
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273 

Hệ thống khai thác dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

khai thác API xem, tìm kiếm tài liệu theo tổ chức xuất bản 

tài liệu. Hệ thống cung cấp dữ liệu theo yêu cầu 

Dữ liệu đầu ra 

274 
Quản trị hệ thống xem danh sách các API. Hệ thống hiển 

thị danh sách các API. 
Dữ liệu đầu ra 

275 
Quản trị hệ thống xem chi tiết một API. Hệ thống hiển thị 

chi tiết thông tin một API 
Dữ liệu đầu ra 

276 
Quản trị hệ thống tìm kiếm API. Hệ thống trả về kết quả 

tìm kiếm. 
Yêu cầu truy vấn 

277 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin một API. Hệ thống 

thực hiện thêm mới thông tin API. 
Dữ liệu đầu vào 

278 
Quản trị hệ thống sửa thông tin một API. Hệ thống thực 

hiện sửa thông tin API. 
Dữ liệu đầu vào 

279 
Quản trị hệ thống xóa thông tin một API. Hệ thống thực 

hiện xóa API được có thể. 
Cơ sở dữ liệu 

280 
Quản trị hệ thống xem danh sách nhật ký khai thác. Hệ 

thống hiển thị danh sách nhật ký khai thác. 
Dữ liệu đầu ra 

281 
Quản trị hệ thống tìm kiếm thông tin nhật ký khai thác. 

Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm. 
Yêu cầu truy vấn 

282 
Quản trị hệ thống xóa nhật ký khai thác. Hệ thống thực 

hiện xóa nhật ký được có thể. 
Cơ sở dữ liệu 

283 
Quản trị hệ thống xuất nhật ký ra file excel. Hệ thống thực 

hiện xuất nhật ký khai thác ra excel 
Dữ liệu đầu ra 

  
 API PHỤC VỤ TÍCH HỢP DỮ LIỆU TỪ HỆ 

THỐNG KHÁC 
  

284 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

đồng bộ dữ liệu tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật. Hệ 

thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi 

Dữ liệu đầu vào 
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285 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi dữ liệu 

đồng bộ tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật. Hệ thống xử lý 

dữ liệu tiếp nhận và phản hồi kết quả 

Dữ liệu đầu vào 

286 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

đồng bộ dữ liệu tài liệu chuyên môn- nghiệp vụ. Hệ thống 

tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi 

Dữ liệu đầu vào 

287 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi dữ liệu 

đồng bộ tài liệu chuyên môn- nghiệp vụ. Hệ thống xử lý 

dữ liệu tiếp nhận và phản hồi kết quả 

Dữ liệu đầu vào 

288 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL khác gửi yêu 

cầu cấp quyền đồng bộ dữ liệu văn bản quy phạm pháp 

luật. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi 

Dữ liệu đầu vào 

289 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi dữ liệu 

đồng bộ tvăn bản quy phạm pháp luật. Hệ thống xử lý dữ 

liệu tiếp nhận và phản hồi kết quả 

Dữ liệu đầu vào 

290 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

đồng bộ dữ liệu ấn phẩm pháp luật. Hệ thống tiếp nhận 

yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi 

Dữ liệu đầu vào 

291 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi dữ liệu 

đồng bộ ấn phẩm pháp luật. Hệ thống xử lý dữ liệu tiếp 

nhận và phản hồi kết quả 

Dữ liệu đầu vào 

292 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi yêu cầu 

đồng bộ dữ liệu Tài liệu, đề cương thiệu luật, pháp lệnh. 

Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý và trả về phản hồi. 

Dữ liệu đầu vào 

293 

Hệ thống cung cấp dữ liệu nghiệp vụ PBPL gửi dữ liệu 

đồng bộ Tài liệu, đề cương thiệu luật, pháp lệnh. Hệ thống 

xử lý dữ liệu tiếp nhận và phản hồi kết quả 

Dữ liệu đầu vào 

   ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN   

294 
Quản trị hệ thống có thể xem danh sách log. Hệ thống 

hiển thị danh sách log.  
Dữ liệu đầu ra 

295 
Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm thông tin log. Hệ 

thống hiển thị kết quả tìm kiếm. 
Yêu cầu truy vấn 
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296 
Quản trị hệ thống thực hiện xóa log. Hệ thống thực hiện 

xóa log theo yêu cầu.  
Cơ sở dữ liệu 

297 

Quản trị hệ thống xuất file log ra dạng excel Hệ thống 

xuất file log dưới dạng excel và cho phép người dùng lưu 

về máy.  

Dữ liệu đầu ra 

298 

Quản trị hệ thống có thể chức năng xem danh sách lịch sử 

lỗi phát sinh. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử lỗi phát 

sinh.  

Dữ liệu đầu ra 

299 
Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm thông tin lịch sử lỗi 

phát sinh. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm. 
Yêu cầu truy vấn 

300 
Quản trị hệ thống thực hiện xóa lịch sử lỗi phát sinh. Hệ 

thống thực hiện xóa lịch sử lỗi phát sinh theo yêu cầu.  
Cơ sở dữ liệu 

301 

Quản trị hệ thống xuất file lịch sử lỗi phát sinh ra dạng 

excel Hệ thống xuất file lịch sử lỗi phát sinh dưới dạng 

excel và cho phép người dùng lưu về máy.  

Dữ liệu đầu ra 

 


